
    UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B 

THÀNH TÍCH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

ST
T 

Danh hiệu Nội dung thi đua, khen thưởng Quyết định Năm học 

I. Huân chương Lao động 

     

1 Huân chương Lao động 
hạng Ba 

 

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 
động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 
học 2001 - 2002 đến năm học 2005 - 2006, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc. 

 

Số 1218/QĐ – CTN ngày 
3/11/2006 

2005 - 2006 

2 Huân chương Lao động 
hạng Nhì 

 

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao 
động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 
học 2006 - 2007 đến năm học 2010 - 2011, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, bảo vệ tổ quốc. 

Số 2054/QĐ - CTN ngày 
10/11/2011 

2010 - 2011 

II. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

1 Cờ thi đua  Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Số 1858/QĐ - TTg ngày 
11/11/2009 

2008 - 2009 

   2 Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Số 1832/QĐ-Ttg ngày 21/9/2016 2015 - 2016 

     

III. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

1 Bằng khen  Đã có thành tích trong công tác giáo dục 
& đào tạo từ năm học 2000 – 2001 đến 
năm học 2004 – 2005, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo 

Số: 1228/QĐ –TTg ngày 
15/11/2005 

2004 - 2005 



vệ Tổ quốc 

2 Bằng khen  Đã có thành tích trong công tác giáo dục 
& đào tạo từ năm học 2007 – 2008 đến 
năm học 2009 – 2010, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc 

Số: 2074/QĐ –TTg ngày 
12/11/2010 

2009 - 2010 

3 Bằng khen  Đã có thành tích trong công tác giáo dục 
& đào tạo từ năm học 2011 – 2012 đến 
năm học 2013 – 2014, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc 

Số 2042/QĐ-TTg ngày 
11/11/2014 

2013 - 2014 

4 Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen 
trường tiểu học Ái Mộ B đã có thành tích 
tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua 
“ Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng 
dạy và học tập” năm học 2022-2023 

Số 3373/QĐ-BGDĐT ngày 25 
tháng 10 năm 2023 

2022 - 2023 

IV. Cờ thi đua của Chủ tịch UBND, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội 

1 Cờ thi đua  Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của LĐLĐ TP 2013 - 2014 

2 Cờ thi đua  Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Số 3798/QĐ-UBND ngày 
07/8/2015 của UBND Thành phố 

2014 - 2015 

  3 Cờ thi đua Cờ dẫn đầu thi đua công tác Đội                               Thành đoàn 

Hà Nội 

2015 - 2016 

  4 Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua                        UBND Thành 

phố 

2016 - 2017 

     

V. Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương 

1 Bằng khen  Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen 
vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong 
trào “Chữ thập đỏ”. 

Số 131/QĐ/KT -CTĐ ngày 
12/10/2007 

2006 - 2007 

2 Bằng khen  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì 
đã  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Số 3026/QĐ - BGDĐT ngày 
28/7/2008 

2007 - 2008 



3 Bằng khen  Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành 
phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. 

Số 550/QĐ - LĐLĐ ngày 
18/8/2009 

2008 - 2009 

4 Bằng khen  Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành 
phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và 
phong trào thi đua. 

Số 463/QĐ - LĐLĐ ngày 
8/8/2011 

2010 - 2011 

5 Bằng khen  Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập 
đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 
phong trào chữ thập đỏ. 

Số 202/QĐ - TƯHCTĐ ngày 
23/8/2011 

2010 - 2011 

6 Bằng khen  Ban chấp hành Trung ương Hội chữ thập 
đỏ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 
phong trào Chữ thập đỏ. 

Số 128/QĐ - TƯHCTĐ ngày 
23/7/2013 

2012 - 2013 

7 Bằng khen  Ban chấp hành Liên đoàn lao động Thành 
phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và 
phong trào thi đua. 

Số 665/QĐ - LĐLĐ ngày 
2/8/2013 

2012 - 2013 

8 Bằng khen  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen vì 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 
2011 - 2012 và 2012 - 2013 

Số 5238/QĐ - BGDĐT ngày 
7/11/2013 

2012 - 2013 

9 Bằng khen  Liên đoàn thành phố Hà Nội tặng bằng 
khen Công đoàn vững mạnh xuất sắc 5 
năm liền, năm học 2014 – 2015 

Số 2038 /QĐ - LĐLĐ ngày 
15/5/2015 

2014 - 2015 

 

10 Bằng khen Ban chấp hành TW đoàn thanh niên cộng 
sản HCM tặng liên đội trường tiểu học Ái 
Mộ B đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 
2020-2021 

Số 448/QĐ/TWĐTN ngày 05 
tháng 10 năm 2021 

2020-2021 

11 Bằng khen Ban chấp hành TW đoàn thanh niên cộng 
sản HCM tặng liên đội trường tiểu học Ái 

Số 310/QĐ/TWĐTN ngày 23 
tháng 8 năm 2022 

2021-2022 



Mộ B đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 
2021-2022 

 Bằng khen Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng 
bằng khen trường tiểu học Ái Mộ B đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 
2020-2021 đến năm học 2021-2022 

Số 3357/QĐ-UBND ngày 
15/9/2022 

2020-2021, 
2021-2022 

VI. Tập thể Lao động xuất sắc - UBND thành phố Hà Nội trao tặng 

1 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3164/QĐ – UBND ngày 
10/8/2007 

2006 - 2007 

2 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3026/QĐ – UBND ngày 
28/7/2008 

2007 - 2008 

3 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3019/QĐ – UBND ngày 
12/8/2009 

2008 - 2009 

4 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3902/QĐ - UBND ngày 
11/8/2010 

2009 - 2010 

5 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3660/QĐ - UBND ngày 
10/8/2011 

2010 - 2011 

6 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3577/QĐ - UBND ngày 
08/8/2012 

2011 - 2012 

7 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 4781/QĐ - UBND ngày 
09/8/2013 

2012 - 2013 

8 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 4190/QĐ - UBND ngày 
11/8/2014 

2013 - 2014 

9 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 4021/QĐ - UBND ngày 
09/8/2015 

2014 - 2015 

10 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 4021/QĐ - UBND ngày 
10/8/2016 

2015 - 2016 

11 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3978/QĐ - UBND ngày 
07/8/2017 

2016 - 2017 



12 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 4268/QĐ - UBND ngày 
10/8/2018 

2017 - 2018 

13 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 3897/QĐ - UBND ngày 
12/8/2019 

2018 - 2019 

 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc  Số 4766/QĐ - UBND ngày 
9/11/2021 

2020 - 2021 

     

14 Tập thể lao động xuất sắc  Tập thể lao động xuất sắc Số 3845/QĐ - UBND ngày 
31/7/2023 

2022-

2023 

     

VII Giấy khen của UBND quận, Quận ủy Long Biên và Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, phòng GD&ĐT quận Long Biên 

1 Giấy khen  Ban chấp hành Đảng bộ quận Long Biên 
tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc 
trong việc thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TƯ 
Ban bí thư trung ương Đảng về “Phát triển 
TDTT đến năm 2010”. 

Số 745/QĐ - QU ngày 4/5/2010 2009 - 2010 

2 Giấy khen  Phòng GD&ĐT quận Long Biên tặng giấy 
khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua “Giỏi việc trường - 
Đảm việc nhà” - “Cô giáo người mẹ hiền” 
giai đoạn 2008 – 2013. 

Số 176/QĐ – PGD&ĐT ngày 
18/10/2013 

2012 - 2013 

3 Giấy khen  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành 
phố Hà Nội tặng giấy khen vì đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an 
ninh trật tự an toàn trường học năm học 
2013. 

Số 10973/QĐ - SGDĐT ngày 
26/12/2013 

2012 - 2013 

4 Giấy khen  Chủ tịch UBND Quận Long Biên tặng 
giấy khen đạt danh hiệu Tập thể lao động 
Tiên tiến 

Số 4799/QĐ UBND ngày 
23/7/2013 

2012 - 2013 

5 Giấy khen  Phòng GD&ĐT quận Long Biên tặng giấy 
khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 

Số 52/QĐ – PGD&ĐT ngày 2013 - 2014 



công tác chỉ đạo phong trào giáo viên dạy 
giỏi năm học 2013 - 2014 

16/5/2013 

6 Giấy khen  Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng 
giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động công đoàn 

Số 62/QĐ-TC ngày 03/7/2015 2014 - 2015 

7 Giấy khen Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng 

Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động công đoàn 

  2015 - 2016 

8 Giấy khen Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng 

Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong 

hoạt động công đoàn 

  2016 - 2017 

 Giấy khen Chủ tịch UBND quận Long Biên tặng 

trường tiểu học Ái Mộ B có thành tích 

xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới 

sáng tạo dạy và học năm học 2021-2022 

QĐ số 3255/QĐ-UBND ngày 

19/8/2022 

2021 - 2022 

 Giấy khen BCH liên đoàn lao động quận Long Biên 

tặng Công đoàn trường tiểu học Ái Mộ B 

đã tích cực hưởng ứng tham gia phong 

trào thi đua trào mừng đại hội công đoàn 

các cấp và 20 năm thành lập quận Long 

Biên 

Số 456/QĐ-LĐLĐ ngày 

21/10/2023 

2023-2024 

 Giấy khen Chủ tịch UBND quận Long Biên tặng giấy 

khen trường TH Ái Mộ B có thành tích 

xuất sắc trong tổ chức thực hiện chủ đề 

công tác năm 2023 “ năm chỉnh trang đô 

thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 

20 năm ngày thành lập Quận” 

Số 5025/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 

2023-2024 

9 Giấy khen  Tập thể lao động tiên tiến Năm học 2023 - 

2024 

QĐ số 2676 /QĐ-UBND ngày 

10/7/2024 

  

23 - 24 

10 Giấy khen Đơn vị tiên tiến về Thể dục thể thao cấp 

Quận NH 23 - 24 

 

QĐ số 2677 /QĐ-UBND ngày 

10/7/2024 

 

23 - 24 



 


